
Stt Họ tên Địa chỉ liên hệ Số ĐKSH Ngày cấp  Cổ phần Ghi chú Stt
001 BÙI BẢO NGỌC 10A LÔ A2 CHỢ TAM BÌNH, P.TAM BÌNH, Q.THỦ 

ĐỨC, TP.HCM

079074010210 28/02/2019                 640 001

002 BÙI HOÀNG ANH 48 BẾ VĂN ĐÀN, P.14, Q. TÂN BÌNH, TP.HCM 173380601 06/02/2014              3.400 002

003 BÙI HUY CƯỜNG P12A03, THÁP A, CT1-2, YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ 

NỘI

011456389 24/12/2001                 700 003

004 BÙI QUỐC KỲ 6/60 ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ LỮ GIA, PHƯỜNG 15, QUẬN 

11, TPHCM

022074000321 15/12/2015                   50 004

005 BÙI XUÂN ĐIỀN D10 CƯ XÁ NMN, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TPHCM 022609435 08/07/2005              1.200 005

006 BÙI XUÂN ĐOÀN D10 CƯ XÁ NMN, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TPHCM 022609436 06/10/1995              1.300 006

007 CAO ĐĂNG TÚ 54 ĐƯỜNG 41, KP 5, ẤP ĐÔNG, PHƯỜNG BÌNH 

TRƯNG ĐÔNG, QUẬN 2, HCM

023418076 11/06/2011                 700 007

008 CHÂU THANH NGỮ 10 ĐƯỜNG 13, KP5, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN 

THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ MINH

022219362 09/02/2007                 100 008

009 DƯƠNG MUÔI MUỐI 27/5C BÙI CÔNG TRỪNG, TỔ 9, ẤP 3, XÃ NHỊ BÌNH, 

HUYỆN HÓC MÔN, HỒ CHÍ MINH

079142001681 07/08/2020                   10 009

010 DƯƠNG VĂN HÒA 39/21 TỔ 7, ẤP BẾN CÁT, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, 

QUẬN 9  HỒ CHÍ MINH

022952126 27/10/2005                 600 010

011 HOÀNG PHẠM MẠNH TÙNG 380/16B NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 08, QUẬN 3, 

HỒ CHÍ MINH

079070002306 08/07/2016                   10 011

012 HOÀNG QUỐC ÂN SỐ 10, NGÕ 299/15 THỤY KHUÊ 001099001548 14/05/2014                   10 012

013 HOÀNG TIẾN DŨNG THÔN THANH HẠ, XÃ NINH HÒA, HUYỆN HOA LƯ, 

TỈNH NINH BÌNH

037087013053 28/06/2021                 200 013

014 HUỲNH QUANG TỨ 127/103/10 NI SƯ HUỲNH LIÊN, P10, TÂN BÌNH, HCM 024596404 04/07/2006                   10 014

015 HUỲNH QUỐC THẮNG D16 CX NMN, KP1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TPHCM 022925169 09/11/2001              1.300 015

016 HUỲNH THỊ LIÊN A45/4 CXCN LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG AN 

KHÁNH, QUẬN 2  HỒ CHÍ MINH

022955659 17/08/2010              2.700 016

017 HUỲNH TIẾN DŨNG 3E17-05 C/CƯ SKY3 PMH PHƯỜNG TÂN PHONG 051084000457 23/09/2019                   40 017

(Danh sách chốt ngày ngày 30/3/2022  do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp )
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Stt Họ tên Địa chỉ liên hệ Số ĐKSH Ngày cấp  Cổ phần Ghi chú Stt
018 HUỲNH VĂN ÁNH C8 CX NHÀ MÁY NƯỚC NMN, KP1, PHƯỜNG LINH 

TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ MINH

021782365 14/08/2010              2.100 018

019 HÀ LÊ TRÍ D26 CX NMN, KP1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TPHCM 023275017 03/04/1999                 100 019

020 HÀ THÚY PHƯƠNG 120/3F THÍCH QUẢNG ĐỨC, P.4, Q. PHÚ NHUẬN 023615981 16/11/2011                 700 020

021 HÀ VĂN HOÀNG VIỆT B16/7 ẤP 4, TÂN KIÊN, BÌNH CHÁNH, TP HCM 021721313 14/06/2010              1.400 021

022 HỒ NGUYỄN ĐĂNG LÂM 47 ĐƯỜNG 9, KP3, P.TRƯỜNG THỌ, Q.THỦ ĐỨC, 

TP.HCM.

021794155 22/09/2005                 200 022

023 KHƯU CÔNG THÁI 209/1 ĐẶNG VĂN BI, KP4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, 

QUẬN THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ MINH

021746035 05/01/2008              2.500 023

024 LÊ BÁ KHIÊM 69 ĐƯỜNG 16, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.BÌNH TÂN, TP 

HCM

365943293 10/02/2009                   10 024

025 LÊ CẢNH TƯỜNG 27A/12 BƯNG ÔNG THOÀN, PHÚ HỮU, Q9, HCM 022217740 03/08/2007              3.010 025

026 LÊ HOÀN D14 CƯ XÁ NMN, KP1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TPHCM 023578472 07/04/2005                 300 026

027 LÊ NGỌC HIẾU 11 NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY, 

QUẬN 2  HỒ CHÍ MINH

022753617 18/12/2002                 100 027

028 LÊ NGỌC TUẤN TỔ 11, KP.TÂN PHÚ, P.PHÚ MỸ, THỊ XÃ PHÚ MỸ 025490486 19/09/2011                   50 028

029 LÊ QUANG ANH TUẤN 327/9B CC CẤP NƯỚC, PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH 

THẠNH  HỒ CHÍ MINH

022777324 11/01/2010                 600 029

030 LÊ QUANG VINH 10/6 KP BÌNG ĐƯỜNG 2, XÃ AN BÌNH, HUYỆN DĨ AN  

BÌNH DƯƠNG

280560892 05/07/2004              1.200 030

031 LÊ THANH THIỆN 131/661/5B LÊ LỢI, PHƯỜNG 3, QUẬN GÒ VẤP  HỒ 

CHÍ MINH

042074000481 28/03/2019              1.000 031

032 LÊ THỊ NHI 250 ĐƯỜNG LIÊU BÌNH HƯỚNG, ẤP TÂN THÀNH, XÃ 

TÂN THÔNG HỘI, CỦ CHI

020616072 30/03/2009                   10 032

033 LÊ THỊ TÚ TRINH A36/7 CXCN, LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG AN 

KHÁNH, QUẬN 2, HCM

022955545 07/04/2012                 200 033

034 LÊ VĂN KHOA 67 ĐƯỜNG 1E KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN - XÃ BÌNH 

HƯNG -HUYỆN  BÌNH CHÁNH, TPHCM

023822611 27/07/2000                   30 034

035 LÊ VĂN NHUẬN SỐ 2B ĐƯỜNG SỐ 37A, ẤP TÂN THÀNH, XÃ TÂN 

THÔNG HỘI, HUYỆN CỦ CHI, HCM

020616187 02/02/2009                   10 035

036 LÊ VĂN THẠNH 3/1 ẤP ĐÔNG, XÃ THỚI TAM MÔN, HUYỆN HÓC MÔN  

HỒ CHÍ MINH

022560050 24/06/2011                 700 036

037 LÊ VĂN TIỄN 15/11 ẤP BÌNH ĐƯỜNG, XÃ AN BÌNH, HUYỆN DĨ AN  

BÌNH DƯƠNG

280088629 07/06/2007              1.100 037
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038 LÊ VĂN VŨ 685/66/47 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.26, BÌNH THẠNH 

TP.HCM

038072002041 20/04/2017                 200 038

039 LÊ VĂN ĐƯỢC 54 ĐƯỜNG 3, KP8, P.BÌNH THỌ, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM 024340879 17/01/2005              1.300 039

040 LÊ XUÂN CHÂU SỐ 1 LÊ PHỤNG HIỂU, QUÂN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 172374204 20/01/2002                   20 040

041 LÊ ĐÌNH HIẾN 206 CX THANH ĐA, XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG 

27, QUẬN BÌNH THẠNH  HỒ CHÍ MINH

273091940 27/09/1997                 600 041

042 LẠI TIẾN DŨNG TỔ 29 HÒA CƯỜNG BẮC, HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG 201642271 26/05/2009                 100 042

043 MAI THỊ THỦ ĐỨC 72 KHU PHỐ 3, PHƯỜNG HIỆP PHÚ, QUẬN 9  HỒ CHÍ 

MINH

022928400 08/11/2010                 500 043

044 NGUYÊN GIA TOÀN NGHĨA PHÚ CẨM VŨ CẨM GIÀNG HẢI DƯƠNG, CẨM 

VŨ CẨM GIÀNG HẢI DƯƠNG, CẨM GIÀNG, HẢI 

DƯƠNG

030087010329 22/08/2019                   20 044

045 NGUYỄN ANH VŨ 171 NGUYỄN VĂN KINH, P THẠNH MỸ LỢI, TP THỦ 

ĐỨC, TP HCM

012265343 02/10/2013                 100 045

046 NGUYỄN CHÁNH SANG A44/7 CXCN, LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG AN 

KHÁNH, QUẬN 2  HỒ CHÍ MINH

022727776 02/08/2012                 700 046

047 NGUYỄN CÔNG MINH 56 ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY, QUẬN 2 

TP.HCM

022754221 18/08/2007                 800 047

048 NGUYỄN GIA QUYẾN 76/2B TÂY HÒA, KP4, PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, 

QUẬN 9  HỒ CHÍ MINH

023657249 17/07/1999                 900 048

049 NGUYỄN GIA TRIẾT 125 KP THẠNH PHÚ, TT AN THẠNH, H.THUẬN AN, 

BÌNH DƯƠNG

280503297 02/01/2008                 200 049

050 NGUYỄN HOÀNG QUỐC DUY 561/6/1 KHU PHỐ 3, PHƯỜNG LINH XUÂN, QUẬN THỦ 

ĐỨC, TP.HCM

023570618 15/06/2012                 200 050

051 NGUYỄN HUY THIỆN 24/6 ĐƯỜNG SỐ 2, KP3, PHƯỜNG TAM PHÚ, QUẬN 

THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ MINH

023998918 14/06/2002                 100 051

052 NGUYỄN HUY THUẬN 24/6 ĐƯỜNG 2, KP.3, P.TAM PHÚ, Q.THỦ ĐỨC, TPHCM 022684082 04/12/1997                 700 052

053 NGUYỄN HUY THÀNH 24/6 ĐƯỜNG SỐ 2, KP3, PHƯỜNG TAM PHÚ, QUẬN 

THỦ ĐỨC, HCM

022684002 09/03/2011              1.100 053

054 NGUYỄN HUY THƠ 24/6 ĐƯỜNG SỐ 2, KP3, PHƯỜNG AN KHÁNH, QUẬN 

2  HỒ CHÍ MINH

023503461 12/07/2012                 500 054

055 NGUYỄN HUY TÚ 40/8/11 ĐƯỜNG SỐ 4, KP3, P.TAM PHÚ, Q.TĐ, TPHCM 022684003 06/06/1998              1.200 055

056 NGUYỄN HỒ TÂN 52A ĐƯỜNG 17, LINH TRUNG, THỦ ĐỨC, HCM 271577661 20/08/2004                   80 056
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Stt Họ tên Địa chỉ liên hệ Số ĐKSH Ngày cấp  Cổ phần Ghi chú Stt
057 NGUYỄN HỒNG HÀ 17 HÒA MÃ, HÀ NỘI 011513244 27/03/2012                 800 057

058 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG D32 CX NMN, KP1, PHƯỜNG LINH TRUNG, QUẬN 

THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ MINH

022925177 18/06/2008              1.200 058

059 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG SO 822 PHUC DIEN HÀ NỘI 001085001894 01/07/2014                 100 059

060 NGUYỄN HỮU HIỆP 29 KP CHỢ TRẦN VĂN QUANG, P.10, Q.TÂN BÌNH, 

TP.HCM

023162990 16/05/2006            15.190 060

061 NGUYỄN HỮU VÂN THẢO 484/6 LÊ QUANG ĐỊNH, PHƯỜNG 11, QUẬN BÌNH 

THẠNH, HỒ CHÍ MINH

079171027180 10/05/2021              2.100 061

062 NGUYỄN LÊ TUẤN VŨ 213A LÔ F CC VƯỜN CHUỐI, PHƯỜNG 4, QUẬN 3  HỒ 

CHÍ MINH

023424462 23/04/1997                 100 062

063 NGUYỄN MINH CHÂU 33/6 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P.AN KHÁNH, Q.2, TPHCM 023583588 03/04/1998                 100 063

064 NGUYỄN NGỌC HOÀNG A50/2 CXCN LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P.AN KHÁNH, Q.2, 

TPHCM

023581336 02/06/1997                 100 064

065 NGUYỄN NGỌC THIỆN 2/3 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, TỔ 6, KP1, P.AN KHÁNH, Q.2, 

TPHCM

022727428 15/06/2004                 100 065

066 NGUYỄN NGỌC VIỆT SỐ 9, NGÕ 3, PHỐ TÙNG THIỆN, PHƯỜNG SƠN LỘC, 

THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI

112441369 21/08/2007                 160 066

067 NGUYỄN NGỌC ẨN D21 CX NMN, KP1, PHƯỜNG LINH TRUNG, QUẬN 

THỦ ĐỨC, HCM

022925162 08/08/2011              1.300 067

068 NGUYỄN QUANG QUÝ SỐ 82 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG HOÀNG VĂN 

THỤ, TP BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG

121605212 03/02/2012              1.000 068

069 NGUYỄN QUỐC HUY 54/3 ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, QUẬN 

THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ MINH

023236523 14/08/2010                 300 069

070 NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG PHÒNG 1904 TÒA NHÀ EUROWINDOWS 27 TRẦN 

DUY HƯNG, Q CẦU GIÂY, HÀ NỘI

011755786 26/11/2003                   10 070

071 NGUYỄN THANH BÌNH 25/27 NGUYỄN BỈNH KHIÊN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ,  

Q1, TP HCM

045090000084 10/02/2020                 100 071

072 NGUYỄN THANH PHONG 169 HOÀNG HỮU NAM, TỔ 8, P.TÂN PHÚ, Q.9, TPHCM 023657301 24/07/1999                 100 072

073 NGUYỄN THIỆN CƯƠNG CHCC 3340 CT12A KĐTM KIM VĂN, KIM LŨ, 

PHƯỜNG ĐẠI KIM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI

038083019432 22/05/2020                   90 073

074 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 39/27/2 KP BẾN CÁT, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, QUẬN 9  

HỒ CHÍ MINH

023658614 17/07/2001                 100 074

075 NGUYỄN THỊ HAI 1135/25/7 HUỲNH TẤN PHÁT, TỔ 31, KP3, PHƯỜNG 

PHÚ THUẬN, QUẬN 7, HỒ CHÍ MINH

020131955 01/09/2011              2.700 075

076 NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG 502A C/C HÒA BÌNH, LÝ THƯỜNG KIỆT, P.14, Q.10, 

TP.HCM

023460950 02/11/1996                 100 076
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077 NGUYỄN THỊ HỒNG D13 KHU CHỢ HẠNH THÔNG TÂY, QUANG TRUNG, 

PHƯỜNG 11, QUẬN GÒ VẤP  HỒ CHÍ MINH

020088512 12/12/2008                   10 077

078 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 9/13 ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY, QUẬN 2  

HỒ CHÍ MINH

022753044 21/01/1999                 100 078

079 NGUYỄN THỊ KHÔI 21-2 HẺM 19, ĐƯỜNG HỒNG BÀNG, P.2, TP BẢO LỘC 250431272 27/06/2012                   10 079

080 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 173A ĐẶNG VĂN BI, KP4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, 

QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

023575208 17/03/2010                   20 080

081 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 30/5A GÒ DẦU, P. TÂN SƠN NHÌ Q TÂN PHÚ, TP. HỒ 

CHÍ MINH

025363658 14/01/2012                 790 081

082 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

DUNG

SỐ 6 LÔ I CƯ XÁ PHÚ LÂM D, P10, Q6, TP HCM 056160000090 20/05/2019                   10 082

083 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 379 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG, Q1, TPHCM 079155002710 22/06/2017                 220 083

084 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 24/6 ĐƯỜNG SỐ 2, KP3, P.TAM PHÚ, Q.TĐ, TPHCM 022684004 06/09/2013              1.200 084

085 NGUYỄN THỊ THU NGA 42D GIA HÒA, TỔ 5 KHU PHỐ 6,ĐỖ XUÂN HỢP, 

P.PHƯỚC LONG B, Q. 9,HCM

022414560 11/03/2015              1.300 085

086 NGUYỄN THỊ THU SANG 197/8 NGUYỄN KIM, P.7, Q.10, TP.HCM 230590333 02/02/2004                   30 086

087 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG 7 NGUYỄN KHUYẾN, KP3, P.BÌNH THỌ, Q.THỦ ĐỨC, 

TP.HCM

023570222 16/06/1997              4.900 087

088 NGUYỄN THỊ ÁNH 5/15/1 ĐƯỜNG 106, KP 6, Q.9, TPHCM 023239386 09/12/2000              3.700 088

089 NGUYỄN TRUNG THÀNH 2/3 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P.AN KHÁNH, Q.2, TPHCM 022218504 26/05/1999              2.500 089

090 NGUYỄN TRUNG TRỰC 5 ĐƯỜNG 9, KP4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, QUẬN THỦ 

ĐỨC, TPHCM

079087004284 25/10/2016              3.700 090

091 NGUYỄN TUẤN ANH 6/7 ẤP 3, P.HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.TĐ, TPHCM VSDTDW02268333

3

15/06/1993                 500 091

092 NGUYỄN TẤN PHONG 6/203 GÒ CÁT, P.TÂN PHÚ, Q.9, TPHCM 021784028 06/06/2005              1.200 092

093 NGUYỄN VĂN 71 TÂY HÒA, PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, THÀNH PHỐ 

THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

215066026 17/05/2016                   20 093

094 NGUYỄN VĂN HÊN 14/18 ĐƯỜNG 8, KP4, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, 

QUẬN 9  HỒ CHÍ MINH

023232331 10/08/2000                 100 094

095 NGUYỄN VĂN SONG 58/68 PHAN VĂN TRỊ, P.12, Q.BT, TPHCM VSDTDW02225050

1

03/11/1986              1.000 095

096 NGUYỄN VĂN THÍCH 63/7 LONG ĐẠI, P.PHƯỚC LONG, Q.9, TPHCM 022467002 20/09/2000                 100 096
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097 NGUYỄN VĂN THỊNH 12/51 NGUYỄN HỮU CẢNH, PHƯỜNG 19, QUẬN BÌNH 

THẠNH  HỒ CHÍ MINH

079060008093 09/09/2019              1.000 097

098 NGUYỄN VĂN TOÀN THẠNH 100 NGUYỄN THỊ ĐỊNH, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2  

HỒ CHÍ MINH

023585042 14/09/1998                 200 098

099 NGUYỄN VĂN TY 20/26 ĐƯỜNG NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 24, 

QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM

020197153 17/03/2006              2.800 099

100 NGUYỄN VĂN TÙNG C14/2B TỔ 10, KP2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A, 

QUẬN 9  HỒ CHÍ MINH

030073006530 12/07/2019                 900 100

101 NGUYỄN VĂN ĐỨC 35B TỔ 13, PHƯỜNG AN BÌNH, BIÊN HÒA  ĐỒNG NAI 271913237 02/08/2004              1.300 101

102 NGUYỄN ĐỖ NGỌC BẢO 278 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 15, QUẬN 10 TP.HCM 079172015916 24/08/2020              1.500 102

103 NGUYỄN ĐỨC HIỀN 105/7 KP3, PHƯỜNG LINH TRUNG, THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ 

MINH

023239782 29/11/2001                 100 103

104 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 42/2E VÕ VĂN NGÂN, PHƯỜNG LINH CHIỂU, QUẬN 

THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ MINH

020016511 28/03/2015              3.200 104

105 NGUYỄN ĐỨC TOÀN CHUNG CƯ THE GOLDEN AN KHÁNH, AN KHÁNH 035091002485 20/11/2017                   30 105

106 NGÔ CÔNG TRÍ TK46/23 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG, PHƯỜNG CẦU KHO, 

QUẬN 1  HỒ CHÍ MINH

023860418 24/10/2012                 300 106

107 NGÔ TRẦN TỊNH TỔ 22, THÔN VÕ KIÊN, XÃ DIÊN AN, DIÊN KHÁNH, 

KHÁNH HÒA

225307643 25/02/2020                 400 107

108 PHAN THỊ KIM HOÀNG 185/87 BÀ HOM, P.13, Q.6, TPHCM 021670439 17/08/2000                 500 108

109 PHAN THỊ KIỀU OANH 70/1 LÃ XUÂN OAI, KP3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 

A, QUẬN 9  HỒ CHÍ MINH

021782363 25/10/2014              1.300 109

110 PHẠM KHƯƠNG THẢO 238/4 HOÀNG DIỆU 2, PHƯỜNG LINH CHIỂU, QUẬN 

THỦ ĐỨC  HỒ CHÍ MINH

021782395 21/01/2013              7.300 110

111 PHẠM PHAN TÂN 172/27 ĐẶNG VĂN NGỮ, PHƯỜNG 14, QUẬN PHÚ 

NHUẬN, TPHCM

023122271 11/08/2015                   10 111

112 PHẠM QUỐC DŨNG 11 ĐƯỜNG SỐ 6, KDC PHƯỚC KIỂN, XÃ PHƯỚC KIỂN, 

NHÀ BÈ, HỒ CHÍ MINH

056082000153 16/05/2019              1.110 112

113 PHẠM THANH LUÂN 19/2/8 ĐƯỜNG 11, P BÌNH TRƯNG TÂY, Q2, TPHCM 087077018838 12/08/2021              2.700 113

114 PHẠM THÀNH LỄ A43/8 CXCN LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P.AN KHÁNH, Q.2, 

TPHCM

023104584 04/06/1999                 100 114

115 PHẠM THỊ LAN NHI 38/12 NGUYỄN VĂN TRỖI, P15Q. PNHUẬN 022647610 03/10/2001                   10 115

116 PHẠM THỊ LOAN 41/6 BƯNG ÔNG THOÀN, KP2, P PHÚ HỮU, Q9, 

TPHCM

024161157 25/03/2004                   20 116
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117 PHẠM THỊ LỆ THU 161 ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, QUẬN 9  HỒ 

CHÍ MINH

022707224 12/10/2009              1.900 117

118 PHẠM THỊ PHƯƠNG HÀ 119 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.ĐA KAO, Q.1, TP.HCM B0886499 13/12/2006              2.100 118

119 THÁI PHAN HOÀNG SỐ NHÀ 09, NGÕ 198, ĐƯỜNG TRUNG THIÊN, 

PHƯỜNG THẠCH QUÝ, TP HÀ TĨNH

186720514 24/01/2014                 300 119

120 THẠCH TÂM 61/4 TỔ 7, ĐƯỜNG 6, KP2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 

B, QUẬN 9  HỒ CHÍ MINH

079066000806 10/03/2016              1.700 120

121 TRƯƠNG DƯ PHỤNG 36/8 NGUYỄN HIỀN, PHƯỜNG 4, QUẬN 3  HỒ CHÍ 

MINH

023312114 13/05/2009                 100 121

122 TRƯƠNG QUANG TRUNG D18 CX NMN, KP1, P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TPHCM 079069001372 20/04/2016              1.300 122

123 TRƯƠNG VĂN THỊNH 140 ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, QUẬN 9  HỒ 

CHÍ MINH

022685573 16/08/2010              1.200 123

124 TRẦN HỒ THU TÂM 45/55 LẦU 2, TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG NGUYỄN 

THÁI BÌNH, QUẬN 1  HỒ CHÍ MINH

022078502 18/09/2009              3.500 124

125 TRẦN KHẮC HUY C06 KP1 P.LINH TRUNG, Q.THỦ ĐỨC 023578504 14/07/1998                 200 125

126 TRẦN MINH QUANG 108/75/3 ĐƯỜNG 30/4 CẦN THƠ 092087001699 10/10/2016                 200 126

127 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO

SỐ 10 NGÕ 217 ĐÊ LA THÀNH, Ô CHỢ DỪA, ĐỐNG 

ĐA, HANOI, VIET NAM

024540211 13/07/2006              2.510 127

128 TRẦN THÁI HÀ 78/40 ĐƯỜNG SỐ 51, P.14, GÒ VẤP, TPHCM 023859731 09/08/2012              1.300 128

129 TRẦN THỊ HÒA 974 NGUYỄN TRÃI, P.14, Q.5, TPHCM 200916350 18/06/2013                   10 129

130 TRẦN THỊ MINH TUYỀN 108 KHU PHỐ 4, PHƯỜNG LINH TÂY, THỦ ĐỨC, 

TPHCM

079177006810 16/04/2018                 100 130

131 TRẦN THỊ NHƯ HOA 533/2 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5, QUẬN GÒ VẤP  HỒ 

CHÍ MINH

022544487 06/01/2010              4.880 131

132 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ A42/6 KP5, P.AN KHÁNH, Q2 , HCM 022219041 25/03/2009              1.300 132

133 TRẦN THỊ THU VÂN 10/39 ĐÔNG THẠNH B, MỸ THẠNH, TP LONG XUYÊN, 

AN GIANG

351851652 11/12/2013                   10 133

134 TRỊNH NAM PHƯƠNG 4 LÊ QUÍ ĐÔN, P.BÌNH THỌ, Q.THỦ ĐỨC 023675395 12/07/2009              3.000 134

135 TRỊNH THỊ KIM MAI 206 NGUYỄN THÁI BÌNH, P12, Q TÂN BÌNH, T 023174023 23/05/2009              5.000 135

136 TỪ VĨ HUÊ 27/5C BÙI CÔNG TRỪNG, TỔ 9,  ẤP 3, XÃ NHỊ BÌNH, 

HUYỆN HÓC MÔN, HỒ CHÍ MINH

079078013038 07/08/2020                   50 136

137 VÕ NGỌC ĐỨC 301 C/C PHAN VĂN TRỊ, P.11, Q.BT, TPHCM 023796451 20/04/2000                 100 137
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138 VÕ QUANG VINH 43/19 ĐƯỜNG 120, ẤP CÂY DẦU, PHƯỜNG TÂN PHÚ, 

QUẬN 9  HỒ CHÍ MINH

023656581 15/11/2012                 100 138

139 VÕ QUỐC HUY 377 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3  HỒ CHÍ MINH 215069443 30/07/2013                   10 139

140 VĂN HẢI ĐĂNG 193D2 NAM KY  KHOI NGHIA, F.7, Q.3, HCM 022999434 07/01/2010              1.000 140

141 VŨ HUY BÌNH 595 A TỈNH LỘ 43, KP1, P.TAM PHÚ, Q.THỦ ĐỨC, 

TPHCM

023108532 18/06/2009                 300 141

142 VŨ THANH PHONG 149 ĐƯỜNG SỐ 3, KP2, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH, QUẬN 

9  HỒ CHÍ MINH

022685554 01/08/2008                 100 142

143 VŨ XUÂN CAO 140/68C TỔ 3, KP6, ẤP CẦU XÂY 2, PHƯỜNG TÂN 

PHÚ, QUẬN 9  HỒ CHÍ MINH

024716993 22/03/2007              1.200 143

144 ĐINH TRỌNG KỲ 134 TRẦN HỮU TRANG, PHƯỜNG 10, QUẬN PHÚ 

NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

038041000571 08/08/2018                 700 144

145 ĐOÀN CÔNG DUY PHONG 18/A1/7 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P. ĐA KAO, Q.1, 

TP.HCM

022541636 27/10/2003              5.000 145

146 ĐOÀN NGỌC CƯỜNG A43/6 CXCN LƯƠNG ĐỊNH CỦA, PHƯỜNG AN 

KHÁNH, QUẬN 2,HCM

022218139 13/10/2010              1.700 146

147 ĐOÀN NGỌC TUẤN 62 ĐƯỜNG 3, KHU PHỐ 1, P TÂN NHƠN PHÚ B, Q9, 

HCM

022217457 02/04/2014              1.400 147

148 ĐỖ SĨ ĐỘ 70/1 LÃ XUÂN OAI, KP3, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 

A, QUẬN 9,HCM

021770813 18/07/2012                 900 148

149 ĐỖ THỊ PHƯƠNG DUNG NHÀ A1-05 KHU PHỐ MỚI TRANG HẠ, TỪ SƠN, BẮC 

NINH

027194000291 05/03/2020                 100 149

150 ĐỖ THỊ THANH VƯỢNG P305, LÔ C2, CC PHƯỜNG 6, ĐƯỜNG SỐ 45, QUẬN 4, 

HCM

036184010129 18/06/2018                   10 150

151 CTCP CHỨNG KHOÁN FPT SỐ 52 ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG BƯỞI, 

QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

61/GCNTVLK 26/07/2007                   40 151

152 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 

KHOÁN AIS

TẦNG 10, TÒA NHÀ HORISON TOWER, SỐ 40 CÁT 

LINH, PHƯỜNG CÁT LINH, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI

160/GCNTVLK 28/06/2019                   10 152

153 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 

KHOÁN BẢO MINH

LẦU 3, TÒA NHÀ PAX SKY, 34A PHẠM NGỌC THẠCH, 

P.6, Q.3, TP.HCM

92/GCNTVLK-4 03/07/2017                     6 153

154 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG 

KHOÁN DẦU KHÍ

20 NGÔ QUYỀN, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 49/GCNTVLK 22/01/2007                     3 154

155 CÔNG TY CỔ PHẦN FINHAY 

VIỆT NAM

TẦNG 8, TÒA NHÀ CAPITAL BUILDING, SỐ 58 PHỐ 

KIM MÃ, PHƯỜNG KIM MÃ, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI

0107748373 06/03/2017                 100 155

156 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

TÂN THÀNH ĐẠT

69 ĐƯỜNG 16, KP10, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B, 

QUẬN BÌNH TÂN, TP HCM

0313106438 21/01/2015                   10 156
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157 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CHỨNG KHOÁN NGÂN 

HÀNG ĐÔNG Á

TẦNG 2 VÀ TẦNG 3 TOÀ NHÀ 468 NGUYỄN THỊ 

MINH KHAI, P.2, Q.3, HCM

13/GCNTVLK 15/04/2013                     1 157

158 CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH 

REE

364 CỘNG HÒA, P.13, Q. TÂN BÌNH, TPHCM 0312491547 04/10/2013       3.754.720 158

159 TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC 

SÀI GÒN

01 CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ, P6, Q3, TPHCM 0301129367 23/03/2010       4.335.000 159

160 AKAZA TAKATOMO 4-14-13-705, MEINOHAMAEKI- MINAMI, NISHI-HU, 

FUKUOKA, 819-0006, JAPAN

IA8501 12/11/2015                   40 160

161 HATANO ISAO 2-4-903 ARYU-RU KAWABECYOU HODOGAYA-KU 

YOKOHAMA-CITY KANAGAWA PREF JAPAN

IA3206 10/08/2009                 170 161

162 HIRAISHI HIROSHI 2-3-20 C-202 FUJIMI AGEO CITY SAITAMA 

PREFECTURE JAPAN

IA9400 29/06/2016            19.200 162

163 HOWARD RALPH FULLER 435-127 LUMPINI PLACE, SUAN PHLU SOI18, 

SATHORN ROAD SOI13, TUNGMAHAMEK, BANGKOK 

10120 THAILAND

706608636 03/10/2007              3.650 163

164 ISHIZUKA YOSUKE KANAGAWA-KEN, YOKOHAMA-SHI, KOHOKU-KU 

HIYOSHI-HOCHO 6-31-2-103

IS0617 02/03/2006                   70 164

165 KUDO YASUSHI 2-22-55, NAKA, KUNITACHI, TOKYO, 186-0004 JAPAN IA5760 25/04/2012            49.800 165

166 KUROGI SHUICHIRO 303-36, KAMIKUZAWA MIDORI-KU, SAGAMIHARA-

SHI, KANAGAWA, 252-0136, JAPAN

IA0247 26/03/2008                 870 166

167 MIYANABE KAZUSHI 3-1210-4 TATENO HIGASHIYAMATO-SHI TOKYO 112 IA3391 19/10/2009                 300 167

168 MIYANABE SAKIKO 3-1210-4 TATENO HIGASHIYAMATO-SHI TOKYO 

JAPAN

IA7623 13/01/2015                 200 168

169 MIYANABE TAKASHI 3-1210-4 TATENO HIGASHIYAMATO-SHI TOKYO 

JAPAN

IA5764 27/04/2012                 200 169

170 RICHARD CIHLAR NO 52/4 DT743, DONG TAN, DI AN WARD, DI AN 

TOWN, BINH DUONG

IB0037 31/10/2016              1.960 170

171 SHIM JAIYONG 5B5-12 SKY GARDEN 2, PHU MY HUNG, DISTRICT 7, 

HO CHI MINH CITY, VIETNAM.

IC1472 12/07/2019                   20 171

172 SUDO TERUO 16-35-103 IDA SANMAI-CHO, NAKAHARA-KU, 

KAWASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, 211-0037,

IS5982 26/06/2007              2.670 172

173 TANIOKA HIROYASU 1-3-3 NISSHIN-CHO, TOMAKOMAI-SHI, HOKKAIDO, 

JAPAN

IS7873 12/10/2007                 260 172-1

174 TSAI, JENG-HUA 5F-1, NO.18, LN.100, HEBIAN N.ST, SANCHONG DIST, 

NEW TAIPEI CITY, TAIWAN

IC1574 18/07/2019                   10 172-2
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175 YABU TAICHI 702-10, OKAMOTO-CHO, KUSATU-SHI, SHIGA 525-

0044, JAPAN

IA4901 11/01/2011            13.000 172-3

176 YAMAMOTO KENJI 4260-6 SHIRASUKA KOSAI-SHI SHIZUOKA, JAPAN IS0692 28/03/2006              2.000 172-4

177 YAMAZAKI ATSUSHI 165 ONGI, YOTSUKAIDO-SHI, CHIBA-KEN, JAPAN IS0469 10/11/2005                 100 173

178 AMERICA LLC PO BOX F43031, FREEPORT, BAHAMAS CA5883 31/07/2012          113.820 174

179 FINANSIA SYRUS 

SECURITIES PUBLIC 

COMPANY LIMITED

9,12,14,15,17 FLOOR, ALMA LINK BUILDING, 

PLOENCHIT ROAD, LUMPINI, PATUWAN, BANGKOK 

10330, THAILAND

CA3202 04/08/2009              6.590 175

180 INCLUSIF VALUE FUND FLOOR 4, WILLOW HOUSE, CRICKET SQUARE, 

GRAND CAYMAN KY1-9010, CAYMAN ISLANDS

CB1461 08/06/2017                 200 176

181 KRUNGTHAI ZMICO 

SECURITIES COMPANY 

LIMITED

16TH FLOOR, LIBERTY SQUARE BUILDING, 287 

SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500, 

THAILAND

CA4050 27/04/2010              5.430 177

182 MAYBANK KIM ENG 

SECURITIES (THAILAND) 

PUBLIC COMPANY LIMITED

999/9 THE OFFICES OF CENTRAL WORLD 20-21, 24 FL, 

RAMA 1 ROAD, PATHUMWAN, BANGKOK 

THAILAND

CA1550 02/07/2008              2.400 178

183 MIRAE ASSET DAEWOO 

CO.,LTD

26, EULJI-RO 5-GIL, JUNG-GU, SEOUL, KOREA CA2146 27/08/2008                   20 179

184 SAMSUNG SECURITIES CO., 

LTD.

15 FL., 67, SEJONG-DAERO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA CA9463 11/07/2016                   20 180

185 SBI SECURITIES CO.,LTD. 6-1 ROPPONGI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JAPAN

CA4878 30/12/2010            34.280 181

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tống Đăng Khoa
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